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MÔN SINH HỌC LỚP 12

Thời gian: 45 phút

ĐỀ DỰ BỊ – MÃ ĐỀ THI: 128
Đề gồm có 35 câu hỏi trắc nghiệm, lựa chọn phướng án trả lời đúng nhất. 
Câu 1: Tế bào sinh dưỡng 1 cơ thể bị đột biến có số lượng nhiễm sắc thể 2n - 1. Tên gọi của thể đột biến này là gì?
A. thể ba nhiễm.    B. thể tam bội.  
C. thể một nhiễm.  

D. thể đơn bội. 

Câu 2: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là gì?

A. lai phân tích.
B. lai khác dòng.
C. lai thuận-nghịch.
  D. lai cải tiến.

Câu 3: F1 có n  cặp gen dị hợp tử  thì Số loại kiểu gen ở F2 như thế nào?

A. 2n


B. 3n.

C. n.

D. 2n.

Câu 4: Loại tác động của gen nào thường được chú ý trong sản xuất?

A. tương tác bổ sung giữa 2 loại gen trội. 
B. tác động át chế giữa các gen không alen. 

C. tác động cộng gộp. 



D. tác động đa hiệu.

Câu 5: Thế nào là gen đa hiệu ?

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN.
B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.

C. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.

D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.

Câu 6:  Cơ sở tế bào học của liên kết gen là gì? 

A.  các gen trên cùng 1 NST  di truyền cùng nhau.

B.  các gen trong nhóm liên kết di truyền không đồng thời với nhau.

C.  sự phân li của nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân. 

D.  sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các nhiểm sắc thể tương đồng.

Câu 7:   Hiện tượng hoán vị gen được giải thích như thế nào?

A. do sự phân li ngẫu nhiên giữa các cặp NST đồng dạng trong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh.

B. do sự phân li, tổ hợp của cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh.

C.  do sự bắt chéo và trao đổi đoạn giữa 2 NST tương đồng trong giảm phân.

D.  do hiện tượng đột biến cấu trúc NST dạng chuyển đoạn tương hỗ.

Câu 8:  Sự di truyền liên kết với giới tính là thế nào?  

A.  sự di truyền tính đực, cái.

B.  sự di truyền tính trạng thường do gen trên NST giới tính qui định.

C.  sự di truyền tính trạng giới tính do gen trên NST thường qui định.

D.  sự di truyền tính trạng chỉ biểu hiện ở một giới tính.

Câu 9: Ở đậu Hà lan, mỗi gen quy định một tính trạng/1 NST, trội hoàn toàn. Khi cho cây dị hợp 2 cặp gen lai phân tích, đời con thu được tỉ lệ kiểu hình thế nào?

A. 9 : 7.
     B. 9 : 3 : 3 : 1.
  C. 3 : 3 : 1 : 1.
      D. 1 : 1 : 1 :1.
Câu 10: Một quần thể vật nuôi giao phối ngẫu nhiên có 32 cá thể lông đen (AA), 96 cá thể lông lang (Aa), 72 cá thể lông trắng (aa). Tần số tương đối của alen A và a lần lượt 

A. 0,3 và 0,7
B. 0,7 và 0,3
C. 0,4 và 0,6                  D. 0,6 và 0,4

Câu 11: Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? 

A. 0, 25AA: 0,45Aa: 0,30aa. 
B. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. 

C. 0,36AA: 0,28Aa: 0,36aa. 
D. 0,25AA: 0,11Aa: 0,64aa.

Câu 12: Sơ đồ thể hiện quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước:

I. Cho lai các dòng thuần chủng với nhau.

II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

III. Xử lý mẫu vật bằng các nhân đột biến.


IV. Tạo dòng thuần chủng.
 A. I ( IV ( II.
B. III ( II ( IV.
C. IV ( III ( II.
D. II ( III ( IV.

Câu 13: Tổ hợp phát biểu đúng về ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen? 

 1. Tạo ra được cây khoai cà.

 2. Chuyển gen prôtêin người vào cừu. ( Cừu sản sinh protein người trong sữa.

 3. Chuyển gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống vào chuột bạch.→ Chuột bạch có khối lượng tăng  gần gấp đôi.

 4. Tạo ra được dưa hấu tam bội không hạt.

 5. Tạo được giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – caroten trong hạt.

 6. Tạo được cà chua biến đổi gen có gen làm chín quả bị bất hoạt ( cà chua lâu bị hỏng.

A. 1; 2; 3; 4; 5.
B. 2; 3; 4; 5; 6.
C. 3; 4; 5; 6.
     D. 2; 3; 5; 6.

Câu 14: Để tạo ra các giống, chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên qui mô công nghiệp các chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh..., người ta sử dụng phương pháp nào?

A. công nghệ gen.
B. đột biến nhân tạo.
C. chọn lọc cá thể.
D. các phương pháp lai.
Câu 15: Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là gì?

A. nuclêôxôm.
B. sợi nhiễm sắc.
C. sợi siêu xoắn.

D. sợi cơ bản.

Câu 16:  Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào quy định ? 

A. Điều kiện môi trường. 


B. Kiểu gen của cơ thể.


C. Thời kỳ sinh trưởng.


D. Thời kỳ phát triển. 

Câu 17:  Tính trạng nào không phải tính trạng số lượng ? 

A. Số lượng trứng của 1 giống gà.      B. Sản lượng sữa của 1 giống bò. 

C. Chiều dài hạt của 1 giống lúa. 
     D. Lượng bơ trong sữa của 1 giống bò.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng về quần thể ngẫu phối?

A. Các cá thể trong quần thể giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

B. Đặc điểm nổi bật là duy trì được sự đa dạng di truyền quần thể.

C. Sự ngẫu phối tạo một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể.

D. Cấu trúc di truyền của quần thể có xu hướng biến đổi qua các thế hệ.

Câu 19: Tần số các alen của một quần thể không thay đổi nhưng tần số các kiểu gen có thể thay đổi theo hướng giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử khi trong quần thể xảy ra một trong các kiểu giao phối nào sau đây?

I. Tự thụ phấn.                     II. Giao phối gần. I

II. Giao phối ngẫu nhiên.     IV. Giao phối có chọn lọc.
A. I, II, IV.

B. II, III, IV.

C. I, II, III.

D. I, III, IV.

Câu 20: Di truyền y học phát triển, sử dụng phương pháp và kĩ thuật hiện đại cho phép chẩn đoán chính xác một số bệnh, tật di truyền từ giai đoạn nào ?

A. Trước sinh.         B. Sơ sinh.
C. Thiếu niên.
D. Trưởng thành.

Câu 21: Mã di truyền mang tính thoái hoá, nghĩa là gì?

A. nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin.

B. các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền.

C. một bộ ba mã hóa nhiều loại axit amin.

D. một bộ ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin.

Câu 22: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin ?

A. rARN.            B. tARN.         
C. ADN.        
D. mARN.

Câu 23: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất nào sau?

A. xúc tác.
B. ức chế.

C. cảm ứng.

D. trung gian.

Câu 24: Nơi nào mà ARN pôlimêraza bám vào và khởi đầu cho phiên mã ?

A. vùng điều hòa.
B. vùng khởi động.
C. gen điều hòa.
D. vùng vận hành.

Câu 25:  Đột biến gen dạng nào chỉ ảnh hưởng đến thành phần một bộ ba ? 

A.  mất một cặp nuclêôtit.  
B.  thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác. 

C.  thêm một cặp nuclêôtit. 

D.  chuyển đổi vị trí của 2 cặp nuclêôtit cho nhau. 

Câu 26:  Đột biến gen là những biến đổi thế nào?

A. trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử hoặc tế bào.

B. trong cấu trúc NST, trong quá trình phân chia tế bào.

C. trong cấu trúc gen liên quan tới 1 hay 1 số nuclêôtit tại 1 điểm nào đó trên ADN.

D. trong cấu trúc gen liên quan tới 1 hay 1 số cặp nuclêôtit tại 1 điểm nào đó trên ADN.

Câu 27:  Trong di truyền ngoài nhân có đặc điểm nào sau?

A.  vai trò của bố và mẹ đều như nhau.

B.  vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.

C.  vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục đực.

D.  sự di truyền tính trạng chịu sự chi phối của qui luật Menden.
Câu 28:  Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào được vận dụng để loại bỏ những gen có hại ?

A.  mất đoạn. 
B.  lặp đoạn. 
      C.  đảo đoạn. 

D. chuyển đoạn.

Câu 29: Không sử dụng cơ thể lai F1 để nhân giống vì sao?

A. dễ bị đột biến và ảnh hưởng xấu đến đời sau.

B. có đặc điểm di truyền không ổn định.

C. tỉ lệ dị hợp ở cơ thể lai F1 bị giảm dần qua các thế hệ.
D. đời sau dễ phân tính.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai? 

A. Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng. 

B. Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại. 

 C. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau. 

D. Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo. 

Câu 31: Đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường là đột biến loại nào?

 A. gen trội.

B. gen điều hòa.
C. gen lặn.

D. gen bất hoạt.

Câu 32: Ở cà độc dược có 2n = 24 thì số dạng thể một có thể gặp trong quần thể tối đa là bao nhiêu?


A. 1.

B. 12.

C. 66.

D. 22.
Câu 33:  Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Một cá thể của loài trong tế bào có 21 nhiễm sắc thể cá thể đó thuộc thể

 A. dị bội.   
B. tam nhiễm.   
C. tam bội.   

D. đa bội lệch.

Câu 34: Cho phép lai ♂ AaBBCcDdEe x ♀ aaBBccDDEe. Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là

A. 3/16
B. 3/32
C. 1/8
D. 3/8


Câu 35: Cho các cá thể có kiểu gen AaBBDdEe tự thụ phấn, thế hệ sau có tỉ lệ kiểu hình A-BBD-E- là bao nhiêu ?

           A. 9/16.      
B. 27/64.       
C. 3/4.      
D. 9/8.
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